
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĂN QUAN

PHỤ LỤC 

Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Văn Quan, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Kèm theo Nghị quyết số   17   /NQ-HĐND ngày 23   /9/2025  của  HĐND xã Văn Quan)

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi công tác/
 Nơi cư trú Ghi chú

1 Đường Ngọc Xuyên 13/4/1984 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Văn Quan

2 Hoàng Xuân Cơ 21/05/1980 Phó Chủ tịch HĐND xã HĐND xã Văn Quan

3 Nguyễn Văn Sáng 03/02/1980  Chủ tịch UBND xã UBND xã Văn Quan

4 Hoàng Văn Luân 30/05/1971 Hưu trí Thôn Tâm An

5 Nông Thanh Hoàng 10/11/1974 Phó Bí thư TT Đảng ủy Đảng ủy xã Văn Quan

6 Hoàng Thị Long 17/12/1987 Trưởng Ban XD Đảng,
Trưởng Ban KT-NS HĐND xã Đảng ủy xã Văn Quan

7 Nguyễn Văn Hải 01/08/1983 Giám đốc Công ty TNHHMTV
 Thế Hải Văn Quan

8 Đỗ Thị Cúc 01/11/1968 Hưu trí Thôn Đức Hinh

9 Lý Thị Lan 02/11/1989 Chủ tịch UBMTTQ UBMTTQ xã

10 Hoàng Thị Thùy 25/04/1979 Chủ nhiệm UBKT,
Trưởng Ban VH-XH HĐND xã Đảng ủy xã Văn Quan

11 Phùng Văn Căn 06/8/1983 CHT Ban CHQS xã UBND xã Văn Quan

12 Hà Thị Cúc 28/8/1989  Lao động  tự do Thôn Tân Thanh 2

13 Hoàng Thị Chính 20/3/1979 BT chi bộ, Trưởng thôn Thôn Tâm An

14 Triệu Thị Dương 06/8/1985 Chuyên viên Ban KT-NS HĐND xã Văn Quan

15 Long Trường Giang 07/02/1985 Nông dân Thôn Minh Sơn

16 Lã Thanh Hải 15/01/1974 Lao động  tự do Thôn Đức Tâm

17 Chu Thị Hồng Hạnh 20/11/1984 Chuyên viên UBMTTQ xã UBMTTQ xã

18 Chu Văn Khang 12/4/1971 BT Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Tân Long

19 Vi Thị Khoa 26/6/1963 BT Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Bản Coóng

20 Hoàng Thị Linh 25/9/1979 Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Văn Quan

21 Hoàng Nguyên Luân 14/4/1978 Lao động  tự do Thôn Tân Thanh 2

22 Hứa Thị Nghiệp 20/9/1980 Nông dân Thôn Nà Lộc

23 Hoàng Văn Tiệp 23/8/1966 BT chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đức Hinh

24 Hoàng Thị Tuyết 20/01/1988 PBT chi bộ Thôn Tâm An

25 Hoàng Văn Thanh 20/2/1970 Hưu trí Thôn tâm An

26 La Thị Thao 13/6/1979 BT chi bộ, Trưởng thôn Thôn Đức Tâm

27 Tăng Văn Thoại 05/10/1968 Hưu trí Thôn Thanh Xuân

28 Nông Văn Vinh 10/10/1980 Chuyên viên UBMTTQ xã UBMTTQ xã
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29 Triệu Văn Vượng 25/8/1980 BT chi bộ, Trưởng thôn Thôn Minh Sơn

30 Hoàng Văn Bộ 05/01/1984 BTCB, Trưởng thôn Thôn Khòn Hẩu

31 Tô Văn Dương 24/09/1985 BT chi bộ, Trưởng Thôn Thôn Hà Quảng

32 Phùng Anh Đồng 02/11/1988 Chuyên viên Ban XD Đảng Đảng ủy xã Văn Quan

33 Hoàng Văn Em 23/12/1986 Làm ruộng Thôn Hà Quảng

34 Nông Văn Giàng 07/07/1987 Làm ruộng Thôn Khòn Hẩu

35 Nông Văn Hảo 18/06/1978 Làm ruộng Thôn Khòn Hẩu

36 Hoàng Văn Hoàn 29/06/1985 Làm ruộng Thôn Khòn Hẩu

37 Hoàng Thị Khôn 07/10/1984 Làm ruộng Thôn Nà Thượng

38 Liễu Văn Nghĩa 27/06/1987 PCT Ủy ban MTTQ,
Chủ tịch Hội CCB xã UBMTTQ xã

39 Hoàng Văn Phú 03/03/1976 Bí thư Chi bộ Thôn Nà Thượng

40 Hoàng Thị Thuận 26/03/1981 Làm ruộng Thôn Hà Quảng

41 Đường Văn Vấn 26/08/1991 Trưởng thôn Thôn Nà Thượng

42 Nông Văn Bàn 18/01/1974 Bí thư Chi bộ Thôn Thanh Đông

43 Nông Thị Hằng 26/12/1982 Bí thư Chi bộ Thôn Lũng Cải

44 Triệu Văn Huy 15/12/1980 PBT chi bộ, TBMT KDC Thôn Bó Cáng

45 Nông Văn Lực 24/12/1970 Hưu trí Thôn Hang Nà

46 Trương Văn  Lý 05/06/1966 Hưu trí Thôn Hang Nà

47 Long Văn Năm 15/02/1986 TB công tác MT Thôn Thanh Đông

48 Nông Văn Pản 02/12/1986 Bí thư chi bộ Thôn Nà Lốc

49 Triệu Trường Sơn 22/02/1989 Làm ruộng Thôn Bó Cáng

50 Hoàng Văn Tạo 07/01/1989 Bí thư chi bộ Thôn Bản Mù

51 Hoàng Thị Tuyến 17/06/1974 Bí thư chi bộ Thôn Hang Nà

52 Nông Văn Thoan 16/05/1984 Làm ruộng Thôn Hang Nà

53 Hoàng Thị Thoàn 01/04/1982 Phó Ban KT-NS HĐND xã

54 Long Văn Thơ 14/11/1974 Làm ruộng Thôn Thanh Đông

55 Vy T Bích Thu 17/10/1981 Phó CN UBKT Đảng ủy xã Văn Quan

56 Nông Văn  Trên 28/08/1979 BT Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Khòn Coọng

57 Tiền Văn  Trung 15/11/1984 BT Chi bộ,
Trưởng thôn Thôn Bó Cáng

58 La Văn Vân 06/07/1984 Chuyên viên UBMTTQ UBMTTQ xã
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